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Vắc xin, sinh phẩm y tế 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở, doanh nghiệp cung cấp vắc xin, sinh phẩm y tế. 

 

Căn cứ Công văn số 968/TTYT-KD ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam về việc đề nghị thẩm định giá vắc xin, sinh phẩm y tế 

tiêm phòng dịch vụ năm 2024- 2025;  

Căn cứ Biên bản họp ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng thẩm định 

giá thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thay thế, sửa chữa trang thiết bị y tế 

của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

Để có thêm thông tin thực hiện thẩm định giá vắc xin, sinh phẩm y tế theo đề 

nghị tại Công văn số 968/TTYT-KD ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Trung tâm Y 

tế huyện Lục Nam. 

Hội đồng thẩm định giá thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thay thế, 

sửa chữa trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đề nghị các cơ sở, 

doanh nghiệp cung cấp vắc xin, sinh phẩm y tế cung cấp thông tin vắc xin, sinh phẩm 

y tế mà đơn vị mình đã thực hiện trong vòng 02 năm tính từ ngày 02/10/2024 trở 

về trước (nếu có) như: Hợp đồng tương tự, hóa đơn... (Có phụ lục kèm theo) 

Các đơn vị cung cấp thông tin xin gửi về địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Tổ 

chức Hành chính Trung tâm Y tế huyện Lục Nam (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang) trước 17 giờ ngày 05/10/2024. Sau thời gian trên nếu Trung tâm 

không nhận được văn bản trả lời của các đơn vị thì được hiểu là không có thông tin 

mà Hội đồng thẩm định giá thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thay thế, sửa 

chữa trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam yêu cầu cung cấp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng DS&TT (Đăng Website); 

- Lưu: HĐTĐGTHCVTTTBYTTTSCTTBYT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hà 
 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ XIN THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn xin thông tin thuốc ngày       /       /2024 của Hội đồng thẩm định giá thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thay 

thế, sửa chữa trang thiết bị y tế) 

 

STT 

Loại vắc xin, 

sinh phẩm Y 

tế 

Tên vắc xin, 

sinh phẩm y 

tế 

Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

hàm lượng 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Nhóm 

TCKT 

Dạng 

bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính 

Số  

lượng 

1 

Vắc xin 

phòng bệnh 

do virus dại 

Abhayrab 

Virus dại bất hoạt (chủng L. Pasteur 

2061/Vero được nhân giống trên tế 

bào Vero) 

≥ 2.5 

IU/0,5ml 

Human 

Biologicals 

Institute 

 Ấn Độ 5 

Thuốc 

tiêm 

đông 

khô 

Lọ 7.000 

2 

Vắc xin 

phòng bệnh 

do virus dại 

INDIRAB 

Virus dại bất hoạt (chủng Pitman 

Moore), được nhân giống trên tế bào 

Vero 

≥ 2.5 

IU/0,5ml 

Bharat 

Biotech 

International 

Limited 

Ấn Độ 5 

Thuốc 

tiêm 

đông 

khô 

Lọ 3.000 

3 

Huyết thanh 

kháng dại tinh 

chế 

Huyết thanh 

kháng dại 

tinh chế 

(SAR 

Kháng thể kháng vi rút Dại  1000 IU/5ml 

Viện Vắc xin 

và sinh phẩm 

y tế (IVAC) 

Việt Nam  4 
Thuốc 

tiêm 
Lọ 700 

4 

Huyết thanh 

kháng độc tố 

uốn ván tinh 

chế 

Huyết thanh 

kháng độc tố 

uốn ván tinh 

chế (SAT) 

Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt 

Viện Vắc xin 

và sinh phẩm 

y tế (IVAC) 

Việt Nam  4 
Thuốc 

tiêm 
Ống 1.000 

5 

Vắc xin 

phòng bệnh 

do virus viêm 

gan B 

Heberbiovac 

HB (20mcg) 

Protein kháng nguyên bề mặt HbsAg 

(độ tinh khiết ≥ 95%) 
20mcg/1ml 

Center for 

Genetic 

Engineering 

and 

Biotechnology 

(CIGB) 

CuBa 5 
Thuốc 

tiêm 
Lọ 1.500 



6 

Vắc xin 

phòng bệnh 

do virus cúm 

GCFLU 

Quadrivalent  

pre-filled 

syringe inj 

Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 

virus cúm A H1N1; Kháng nguyên 

tinh khiết bất hoạt virus cúm A H3N2; 

Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 

virus cúm B B; Kháng nguyên tinh 

khiết bất hoạt virus cúm B 

15 mcg; 

15mcg; 15 

mcg; 15mcg/ 

0,5ml 

GC 

Biopharma 

Corp. 

Hàn 

Quốc 
2 

Thuốc 

tiêm 
Liều 4.500 

7 

Vắc xin 

phòng viêm 

phổi và viêm 

màng não mủ 

do 

Haemophilus 

influenzae 

type b 

QUIMI-HIB 

Polysaccharide polyribosylribitolp 

hosphate; cộng hợp với giải độc tố uốn 

ván 

10µg; 20,8-

31,25 

mcg/0,5ml 

Center for 

Genetic 

Engineering 

and 

Biotechnology 

(CIGB) 

CuBa 5 
Thuốc 

tiêm 
Lọ 2.000 

8 
Vắc xin uốn 

ván hấp phụ 

Vắc xin uốn 

ván hấp phụ 

(TT) 

Giải độc tố uốn ván tinh chế 
≥ 40 

IU/0,5ml 

Viện Vắc xin 

và sinh phẩm 

y tế (IVAC)  

Việt Nam  4 
Thuốc 

tiêm 
Ống 300 

9 

Vắc xin 

phòng bệnh 

do virus Viêm 

não nhật bản 

JEEV 
Virus viêm não Nhật bản tinh khiết bất 

hoạt (chủng SA14-14-2) 
6mcg/0,5 ml 

Biological E. 

Limited 
Ấn Độ 5 

Thuốc 

tiêm 
Lọ 4.000 
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